THƯƠNG VỤ VIỆT NAM

  TẠI LÀO

--------------- 

Chương IX

Quản lý và kiểm tra

Phần 1 - Quản lý


Điều 83 : Nguyên tắc phân cấp quản lý.



Quản lý đầu tư được thực hiện theo nguyên tắc sau :

- Phân trách nhiệm cho địa phương nhiều hơn nữa, tăng cường trách nhiệm của trung ương trong quản lý vĩ mô, thúc đẩy và giám sát kiểm tra việc tổ chức thực hiện của địa phương;

- Tổ chức nào, cấp nào cấp phép đầu tư thì tổ chức đấy, cấp đấy quản lý, phối hợp với các ngành liên quan và chính quyền địa phương theo dõi giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư và thường xuyên báo cáo cấp trên;
- Đầu tư trong ngành nào thì ngành đó là chủ quản lý về chuyên môn và phối hợp với các ngành hữu quan liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 84 : Phân cấp quản lý đầu tư giữa địa phương và trung ương

Địa phương là người cấp phép và quản lý đầu tư chủ yếu. Trung ương cấp phép và quản lý các dự án có tính chất chiến lược, nhất là các dự án liên quan đến nhiều ban, ngành hoặc nhiều địa phương, dự án sử dụng công nghệ cao, dự án lien quan đến lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, viễn thông, hàng không, chủ quyền quốc gia, năng lượng, khoáng sản, dầu thô, khí đốt (gas).v.v.. Theo quy định của Chính phủ và dưới sự phồi hợp giữa tổ chức cấp phép với các ngành hữu quan liên quan và chính quyền địa phương.
Chính quyền địa phương có nhiệm vụ tham gia theo chức năng vai trò của mình trong việc quản lý dự án đầu tư đặt tại địa phương mình do Trung ương cấp phép.

Việc phân cấp quản lý đã được quy định rõ trong luật của các ngành, do đó thực hiện theo như các luật đã định.

Phần 2 – Cơ quan quản lý


Điều 85 : Cơ quan quản lý đầu tư.

Chính phủ là nơi quản lý chung và thống nhất trên toàn quốc, giao ngành Kế hoạch & Đầu tư, ngành Công Thương phối hợp với các ngành hữu quan và chính quyền địa phương là chủ quản theo vai trò, chức năng nhiệm vụ của mỗi nơi.

Cơ quan quản lý đầu tư gồm có :

1- Ngành Kế hoạch & Đầu tư;

2- Ngành Công Thương;

3- Đặc khu kinh tế và khu kinh tế chuyên ngành.

Điều 86 : Quyền và nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Công Thương

Trong quản lý đầu tư, bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Công Thương có 


và nhiệm vụ như sau :

1- Nghiên cứu và xây dựng chiến lược, chính sách và quy định pháp luật đối với việc khuyến khích đầu tư và tập hợp dự án hoặc công trình cần kêu gọi đầu tư nhằm đề nghị Chính phủ xem xét.
2- Quảng bá kế hoạch chiến lược, chính sách, quy định của pháp luật liên quan khuyến khích đầu tư và đáp ứng thông tin về dự án hoặc công trình cần đầu tư nhằm thu hút đầu tư.

3- Hướng dẫn và phối hợp với các ngành liên quan và địa phương liên quan trong việc tổ chức thực hiện quy định pháp luật liên quan đến khuyến khích đầu tư;

4- thúc đẩy, khuyến khích và giải quyết các vấn đề nẩy sinh trong các dự án tô nhượng trên toàn quốc;
5- Tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện dịch vụ đầu tư một cửa;

6- Nghiên cứu xem xét cấp phép, quyết định dừng, huỷ bỏ việc đầu tư hoặc rút giấy phép tô nhượng đất hoặc huỷ hợp đồng tô nhượng, với sự đồng ý của Chính phủ;

7- Xây dựng, củng cố, nâng cao trình độ cán bộ về đầu tư;

8- Hợp tác với nước ngoài về công tác đầu tư;

9- Tổng kết và thường xuyên báo cáo tình hình đầu tư trong các dự án tô nhượng với Chính phủ;

10- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 87 : Quyền và nhiệm vụ của Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Công Thương các tỉnh và thành phố.

Trong quản lý đầu tư, ngành Kế hoạch & Đầu tư, ngành Công Thương các tỉnh, thành phố có quyền và nhiệm vụ sau :
1- Triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch chiến lược, chính sách và quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư xây dựng dự án hoặc công trình cần kêu gọi đầu tư tại địa phương mình.

2- Quảng bá tuyên truyền chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư, đáp ứng thông tin và dự án hoặc công trình cần kêu gọi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư theo trách nhiệm của mình;

3- Hướng dẫn, giám sát và phối hợp với các ngành liên quan trong địa phương của mình trong việc tổ chức thực hiện quy định về khuyến khích đầu tư;

4- Nghiên cứu xem xét cấp, quyết định dừng, huỷ bỏ việc đầu tư hoặc rút giấy phép tô nhượng hoặc hợp đồng tô nhượng, với sự đồng ý của chính quyền địa phương;

5- Tổ chức thực hiện dịch vụ một cửa theo trách nhiệm của mình;

6- Xây dựng chương trình và dự án kêu gọi đầu tư của địa phương;
7- Hợp tác với nước ngoài về công tác đầu tư theo sự uỷ quyền của cấp trên;

8- Tổng kết và thường xuyên báo cáo tình hình đầu tư lên cấp trên;

9- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 88 : Quyền và nhiệm vụ của Văn phòng Kế hoạch & Đầu tư, Văn phòng Công Thương huyện, thị xã.

Trong quản lý việc đầu tư các dự án chung, Văn phòng Kế hoạch & Đầu tư, Văn phòng Công Thương huyện, thị xã có quyền và nhiệm vụ sau :

1- Tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án, chương trình và quy định của pháp luật đối với việc khuyến khích đàu tư và dự án hoặc công trình cần kêu gọi đầu tư tại địa phương mình;

2- Tuyên truyền chính sách, quy định của pháp luật đối với việc đầu tư, đáp ứng thông tin tổng hợp về dự án hoặc công trình cần kêu gọi đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư theo trách nhiệm của mình.
3- Phối hợp với các ngành có liên quan trong huyện, thị xã của mình trong việc tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư.
4- Tổ chức thực hiện dịch vụ một cửa theo trách nhiệm của mình;

5- Thàn lập các dự án hoặc công trình cần kêu gọi đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ của mình rồi đề nghị trình cấp trên liên quan xem xét.

6- Thu thập thông tin về đầu tư, kể cả các dự án đầu tư trong địa phương mình;

7- Thúc đẩy, khuyến khích và giải quyết các vấn đề khác nẩy sinh trong việc đầu tư tại khu vực mình chịu trách nhiệm;

8- Tổng kết và thường xuyên báo cáo cấp trên về tình hình đầu tư của các dự án tô nhượng;

9- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 89 : Ban Quản lý Đặc khu kinh tế
Ban Quản lý Đặc khu kinh tế là cơ quan quản lý đầu tư trong đặc khu kinh tế của mình, thành lập phòng dịch vụ một cửa nhằm thu hút và nhuyền khích đầu tư trong và ngoài nước vào đặc khu kinh tế.
Quy chế quản lý đầu tư của Ban Quản lý Đặc khu kinh tế được quy định riêng.

Điều 90 : Quyền và nhiệm vụ của Đặc khu kinh tế và khu kinh tế riêng.

Trong công tác quản lý việc đầu tư, Ban Quản lý Đặc khu kinh tế và khu kinh tế riêng có quyền và nhiệm vụ sau :

1- Nghiên cứu đề ra chính sách khuyến khích đầu tư tại khu vực;

2- Nghiên cứu xây dựng dự án, công trình kêu gọi đầu tư vào khu vực;

3- Thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào khu vực của mình;

4- Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong tiến hành kinh doanh tại khu vực của mình;

5- Tiến hành thu thuế, lệ phí, phí dịch vụ, tiền thuê.v.v.. theo quy định tại hợp đồng và quy định của khu kinh tế;
6- Quản lý và sử dụng nguồn ngân sách phù hợp với hợp đồng quy định của pháp luật;

7- Hợp tác và phối hợp với các thành phần liên quan trong và ngoài nước nhằm điều hành khu kinh tế phù hợp quy định của pháp luật;

8- Tổ chức giữ gìn, tạo thuận lợi bảo vệ môi trường và hệ thống cơ sở hạ tằng, đảm bảo an toàn về môi trường thiên nhiên trong khu kinh tế;

9- Tổng kết và thường xuyên báo cáo cấp trên về công tác đầu tư;

10- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 91 : Quyền và nhiệm vụ Sở, ban, ngành liên quan.

Sở, ban, ngành liên quan có quyền và nhiệm vụ quản lý, khuyến khích đầu 

Tư theo chức năng vai trò của mình.

Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát đầu tư trong các dự án, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, của Nhà nước, của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, kể cả đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại địa phương đồng thời báo cáo hoạt động đầu tư lên các ngành liên quan.
Phần 3 - Kiểm tra giám sát


Điều 92 : Cơ quan giám sát đầu tư.

Cơ quan giám sát đầu tư cũng chính là cơ quan quản lý đầu tư theo quy định tại Điều 85 của Luật này.

Điều 93 : Nội dung kiểm tra, giám sát.

Tất cả mọi hoạt động của các công trình đầu tư đều phải được quản lý, kiểm tra giám sát của các ngành hữu quan có liên quan. Có nội dung cụ thể như sau :

1- Kiểm tra việc thực hiện hớp đồng đầu tư.

2- Kiểm tra trong việc thực hiện các bước trong đầu tư được quy định tại bản luận chứng kinh tế kỹ thuật
3- Kiểm tra việc bảo vệ gìn giữ môi trường theo đánh giá tác động đến môi trường, tài sản của nhân dân, của Nhà nước và của nhà đầu tư.

4- Kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật liên quan.

5- Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp về an toàn sức khoẻ của người lao động.

Tổ chức kiểm tra, giám sát đầu tư có quyền đề nghị các biện pháp giải quyết liên quan để xem xét xét trong trường hợp phát hiện những vi phạm quy định pháp luật về đầu tư.

Điều 94 : Hình thức kiểm tra.

Kiểm tra có hai hình thức sau :

1- Kiểm tra nội bộ : do cơ quan quản lý và kiểm tra đầu tư tiến hành theo 

quy định tại Điều 85 và 92 của Luật này
2- Kiểm tra từ bên ngoài : do Quốc hội, Thanh tra Nhà nước, Kiểm toán 

Nhà nước kiểm tra công việc tổ chức thực hiện khuyến khích và quản lý đầu tư theo quyền, nhiệm vụ và vai trò của mình theo quy định của pháp luật.


Điều 95 : Cách thức kiểm tra.


Kiểm tra có 3 cách thức như sau :

1- Kiểm tra thường xuyên;

2- Kiểm tra có báo trước;

3- Kiểm tra bất ngờ.

Kiểm tra thường xuyên là kiểm tra có tính chất thường xuyên và có quy 


định thời gian rõ ràng, được thực hiện ít nhất 2 lần một năm.

Kiểm tra có báo trước là kiểm tra ngoài kế hoạch khi nhận thấy cần phải làm rõ vấn đề nào đó và thông báo cho người bị kiểm tra biết trước 24 giờ.

Kiểm tra bất ngờ là kiểm tra khi nhận thấy cần thiết và khẩn cấp, không cần báo trước cho người bị kiểm tra.
Việc kiểm tra có thể tiến hành qua tài liệu và tại thực địa.

Chương X

Khen thưởng và xử phạt


Điều 96 : Khen thưởng.

Cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật này, nhất là đầu tư có hiệu quả, có tính chất quan trọng góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, thu hút và khuyến khích thúc đẩy đầu tư sẽ được khen thưởng và các chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Điều 97 : Xử phạt
Cá nhân, tập thể vi phạm pháp luật về khuyến khích đầu tư sẽ bị xử phạt với các biện pháp : giáo dục bồi dưỡng, kỷ luật, xử phạt, bồi thường dân sự hoặc truy tố theo từng trường hợp nặng hoặc nhẹ, theo quy định của pháp luật.

Chương XI

Điều khoản cuối cùng


Điều 98 : Tổ chức thực hiện.



Chính phủ nước Công hoà Dân chủ Nhân dân Lào là người tổ chức thực 


hiện Luật này.



Điều 99 : Hiệu lực.

Luật này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày Chủ tịch nước CHDCND Lào ra Sắc lệnh ban hành
Luật này thay thế Luật khyến khích đầu tư trong nước, số 10/QH, ngày 22/10/2004 và Luật khuyến khích đầu tư nước ngoài số 11/QH, ngày 22/10/2004.

Quyền lợi của các doanh nghiệp có được từ hai Luật trước hoặc hợp đồng đã ký với Chính phủ sẽ không bị thay đổi. Trong trường hợp các doanh nghiệp mong muốn thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư theo Luật này, có quyền đề nghị ban, ngành liên quan và ban ngành liên quan sẽ thông báo cho nhà đầu tư thực hiện kịp thời./.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
(Đã ký)
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